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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 1

KHOA HÓA HỌC

Năm học 2012 - 2013

Kèm theo Quyết định

số         /QĐ-ĐHSP

ngày       tháng       năm

2013

ST

T

Họ và

tên

MS

SV

Đ

T

B

C

H

T

ĐR

L

Mứ

c

học 

bổn

g

Số

tiền

1 Nguyễ

n Thị

Hoà

i

K3

5.2

01.

026

8.

00

93 525,

000

2,6

25,

000

2 Chu

Thị

Kim

Hư

ơng

K3

5.2

01.

030

8.

04

99 525,

000

2,6

25,

000

3 Nguyễ

n

Thanh

Nhà

n

K3

5.2

01.

054

7.

52

100 420,

000

2,1

00,

000

4 Huỳnh

Thị

Nhà

n

K3

5.2

01.

055

8.

04

82 525,

000

2,6

25,

000

5 Lê Thị

Thu

San

g

K3

5.2

01.

065

8.

17

86 525,

000

2,6

25,

000

6 Nguyễ

n Lê

Ngọc

Sươ

ng

K3

5.2

01.

067

7.

74

85 420,

000

2,1

00,

000

7 Nguyễ

n Võ

Ngọc

Tha

nh

K3

5.2

01.

069

7.

61

94 420,

000

2,1

00,

000

8 Hồ

Thanh

Thú

y

K3

5.2

01.

078

8.

04

91 525,

000

2,6

25,

000

9 Phan

Thị

Ngọc

Tiê

n

K3

5.2

01.

8.

17

94 525,

000

2,6

25,

000
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10 Phạm

Thị

Thanh

Trú

c

K3

5.2

01.

090

7.

70

96 420,

000

2,1

00,

000

11 Phạm

Khánh

Vin

h

K3

5.2

01.

096

7.

70

95 420,

000

2,1

00,

000

12 Trần

Thị

Mai

Xuâ

n

K3

5.1

06.

060

8.

19

82 525,

000

2,6

25,

000

13 Nguyễ

n Thị

Kim

YếnK3

5.1

06.

061

8.

46

92 525,

000

2,6

25,

000

14 Nguyễ

n Thị

Mỹ

AnhK3

5.1

06.

002

7.

86

83 420,

000

2,1

00,

000

15 Đặng

Công

Khá

nh

K3

5.1

06.

020

7.

86

91 420,

000

2,1

00,

000

16 Trần

Thị

Kim

Liê

n

K3

5.1

06.

024

8.

03

91 525,

000

2,6

25,

000

17 Nguyễ

n Thị

Bích

Ngọ

c

K3

5.1

06.

031

7.

66

83 420,

000

2,1

00,

000

18 Nguyễ

n Thị

Ngọc

Trin

h

K3

5.1

06.

056

7.

93

83 420,

000

2,1

00,

000
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